
Biểu 10/CH

Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

A
Công trình dự án trong kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh

I
Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an 

ninh

1
Xây dựng tường rào căn cứ chiến đấu khu vực 

phòng thủ huyện Hiệp Hòa
6.00 6.00 CQP Thường Thắng 1

 Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND 

huyện 

Xây dựng doanh trại Ban chỉ huy quân sự 

huyện Hiệp Hòa
0.20 0.20 CQP Thị trấn Thắng

2

Trụ sở làm việc của Công an xã. Hạng mục: 

nhà 2 tầng và hạng mục phụ trợ: Cổng, tường, 

sân

0.17 0.17 CAN Châu Minh 2
Quyết định số 146a/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND xã 

Châu Minh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

3 Trụ sở Công an xã Mai Đình 0.15 0.15 CAN Mai Đình 3
Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND 

xã Mai Đình  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

4
Trụ sở làm việc Công an xã Đông Lỗ, huyện 

Hiệp Hòa
0.10 0.10 CAN Đông Lỗ 4

 Quyết định số 545a/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND 

xã Đông Lỗ  

5
Trụ sở Nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ 

Công an thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa
0.20 0.20 CAN Thị trấn Thắng 5

Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thị 

trấn Thắng  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

6 Trụ sở làm việc Công an xã Hương Lâm 0.20 0.20 CAN Hương Lâm 6

Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND 

xã Hương Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ 

sở làm việc Công an xã Hương Lâm

7
Giải phóng mặt bằng Trụ sở làm việc công an 

xã Thanh Vân
0.15 0.15 CAN Thanh Vân 7

Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 30/10/2022 của UBND 

xã Thanh Vân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Giải 

phóng mặt bằng Trụ sở làm việc công an xã Thanh Vân

8

Trụ sở làm việc Công an xã Danh Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: 

San nền, cổng tường rào

0.20 0.20 CAN Danh Thắng 8

Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND 

xã Danh Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Trụ sở làm việc Công an xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang. Hạng mục: San nền, cổng tường rào

9
Xây dựng Trụ sở công an xã Đoan Bái, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.20 . 0.20 CAN Đoan Bái 9

Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND xã 

Đoan Bái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

10
Trụ sở công an xã Thường Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.20 0.20 CAN Thường Thắng 10

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 của UBND xã 

Thường Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

B
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

II Đất khu cụm công nghiệp

11
Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng Khu công nghiệp Hòa Phú
207.45 195.22 12.23 SKK

Châu Minh, Mai Đình, Hương 

Lâm
11

VB số 793/TTg-KTN ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ

12

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ 

tầng Khu công nghiệp Hòa Phú mở rộng giai 

đoạn 1 

85.00 0.00 85.00 SKK Mai Đình, Hương Lâm 12 Quyết định số 646/QĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc chấp thuận Chủ trương đầu tư dự án 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 HUYỆN HIỆP HÒA

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên 

bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên 

bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

13

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Đoan Bái - Lương 

Phong 1

50.00 0.00 50.00 SKN Lương Phong, Đoan Bái 13 QĐ 47/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh

14

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Đoan Bái -  Lương 

Phong 2

75.00 0.00 75.00 SKN Đoan Bái, Lương Phong 14 QĐ số 1273/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh

15
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Đoan Bái
42.30 0.00 42.30 SKN Đoan Bái 15 QĐ số 668/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh

16
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp JUTECH
75.00 0.00 75.00 SKN Hương Lâm 16

17
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Hà Thịnh
75.00 23.00 52.00 SKN Hợp Thịnh, Đại Thành 17

VB số 1074/TTg-NN ngày 17/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ

18
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Hợp Thịnh
43.00 21.20 21.80 SKN Hợp Thịnh 18 QĐ 2182/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh

19
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Thanh Vân
50.00 48.00 2.00 SKN Thanh Vân 19 VB số 18/TTg-NN ngày 07/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

20
Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Việt Nhật
50.00 44.76 5.24 SKN Hương Lâm, Bắc Lý 20

VB số 1661/TTg-NN ngày 22/11/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ

21

Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoan 

Bái

75.00 0.00 75.00 SKN Danh Thắng, Đoan Bái 21
Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc thành lập CCN Danh Thắng - Đoan Bái

Đất khu dân cư

22
Khu đô thị thôn Chớp, xã Lương Phong, 

huyện Hiệp Hòa
14.80 0.00 14.80 ONT Lương Phong 22

Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án KĐT thôn 

Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa

23
Khu dân cư số 1, thị trấn Thắng, huyện Hiệp 

Hòa
16.50 0.00 16.50 ODT TT Thắng, Ngọc Sơn 23

Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất cần 

thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

24
Khu đô thị mới Châu Minh - Mai Đình, huyện 

Hiệp Hòa
11.00 0.00 11.00 ONT Châu Minh, Mai Đình 24

QĐ số 2582/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất 

cần thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

25
Khu dân cư Thường Thắng, xã Thường 

Thắng, huyện Hiệp Hòa
12.60 0.00 12.60 ONT Thường Thắng 25

Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư 

Thường Thắng, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa

26
Khu dân cư Bình Dương, xã Ngọc Sơn, huyện 

Hiệp Hòa
0.90 0.75 0.15 ONT Ngọc Sơn 26

Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 12/9/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

27
Khu dân cư thôn Trung Tâm, xã Hoàng 

Thanh, huyện Hiệp Hòa
1.65 1.49 0.16 ONT Hoàng Thanh

Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

28
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư xã Hoàng 

Thanh (giai đoạn 2), huyện Hiệp Hòa
1.60 0.00 1.60 ONT Hoàng Thanh

Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

29
Hạ tầng khu dân cư Cẩm Trang, xã Mai 

Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.60 0.00 0.60 ONT Mai Trung 28

Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư

30
Hạ tầng khu dân cư Mai Phong, xã Mai 

Trung, huyện Hiệp Hòa
0.50 0.00 0.50 ONT Mai Trung 29

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

27



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên 

bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

31
Khu dân cư Đồng Điểm (giai đoạn 1), xã 

Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa
1.95 0.00 1.95 ONT Thanh Vân 30

 Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

32
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thôn Đồng 

Đạo, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa
0.99 0.00 0.99 ONT Hợp Thịnh 31

Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

33
Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Cẩm 

Xuyên, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa.
1.80 0.00 1.80 ONT Xuân Cẩm 32

Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND 

huyện phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư

34 Khu dân cư thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm 0.15 0.00 0.15 ONT Xuân Cẩm 33
Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

0.97 0.00 0.97 ONT Quang Minh

0.23 0.00 0.23 ONT Xuân Cẩm

36
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thôn Hữu 

Định, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa
0.99 0.00 0.99 ONT Quang Minh 35

Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

0.30 0.00 0.30 ONT Châu Minh

0.51 0.00 0.51 ONT Xuân Cẩm

0.13 0.00 0.13 ONT Hòa Sơn

38
Điểm dân cư khu Trường mầm non Hòa sơn 

cũ
0.07 0.00 0.07 ONT Hòa Sơn 37

1.50 0.00 1.50 ONT Danh Thắng

0.10 0.00 0.10 ONT Đoan Bái

1.80 0.00 1.80 ONT Thường Thắng

0.40 0.00 0.40 ONT Ngọc Sơn

41

Xây dựng hạ tầng khu dân cư xứ đồng Cửa 

Hàng, thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, huyện 

Hiệp Hòa.

2.20 1.00 1.20 ONT Hợp Thịnh 40

Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/10/2017; 

QĐ1467a/QĐ-UBND ngày 02/8/2019; QĐ 1200/QĐ-UBND 

ngày 07/7/2021

42

Xây dựng hạ tầng Khu dân cư khu vực cầu 

Mía, thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

0.20 0.00 0.20 ONT Hợp Thịnh 41
Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

43 Khu dân cư Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa 5.00 4.50 0.50 ONT Hợp Thịnh 42
Nghị quyết 270/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND 

huyện về phê duyệt CTĐT dự án

44
Xây dựng hạ tầng Khu dân cư Đồng Muộn, 

thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa
5.00 0.00 5.00 ONT Châu Minh 43

Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/9/2018; Quyết định 

số 1830/QĐ-UBND ngày 27/4/2021 của UBND huyện

45
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thôn Ngọc 

Liễn, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa
1.70 0.60 1.10 ONT Châu Minh 44

 Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

46
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thôn Ngọ Xá, 

xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa
1.00 0.80 0.20 ONT Châu Minh 45

 Quyết định số 1272a/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

47
Xây dựng hạ tầng khu dân cư Danh Thắng 

(giai đoạn 2), xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa
5.00 4.00 1.00 ONT Danh Thắng 46

Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

48
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nội 

Con, xã Hương Lâm.
2.81 0.00 2.81 ONT Hương Lâm 47

 Quyết định số 1209a/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

49
Xây dựng hạ tầng khu dân cư thôn Đông 

Lâm, xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa
6.80 0.00 6.80 ONT Hương Lâm 48

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

50
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Đức 

Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa
0.30 0.00 0.30 ODT Thị trấn Thắng 49

 Quyết định số 822a/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND 

huyện  

35
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thuộc các xã 

Quang Minh, Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa
34

Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

37

Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thuộc các xã 

Châu Minh, Xuân Cẩm, Hòa Sơn, huyện Hiệp 

Hòa

36
 Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

40
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư xã Thường 

Thắng, Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa

 Quyết định số 2529/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 
39

39
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư thuộc các xã 

Đoan Bái, Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa
38

 Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 



Diện tích (ha)
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vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)
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bản đồ địa 
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51
Xây dựng Khu dân cư và Hồ điều hòa, giáp 

khu dân cư Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa
6.80 5.00 1.80 ODT Thị trấn Thắng 50

Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 05/8/2019; Quyết định 

số 2175/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư

52
Xây dựng hạ tầng khu dân cư khu vực Hồ 

Thống Nhất, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
4.20 0.00 4.20 ODT Thị trấn Thắng 51

Nghị quyết số 181/NQ-HĐND ngày 03/08/2021 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

53
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư xã Đức Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
1.70 0.60 1.10 ODT Thị trấn Thắng 52

 Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

54
Khu dân cư Đức Thịnh, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa
8.70 0.00 8.70 ODT Thị trấn Thắng 53

Nghị quyết số 281/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

55
Xây dựng hạ tầng điểm dân cư Trung Đồng, 

thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa
1.80 0.00 1.80 ODT Thị trấn Thắng 54

 Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

56
Khu đô thị số 4, thị trấn Thắng, huyện Hiệp 

Hòa
10.00 0.00 10.00 ODT Thị trấn Thắng 55

Nghị quyết 281/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND 

huyện

57 Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Thắng 1.00 0.00 1.00 ODT Thị trấn Thắng 56

VB số 1408/TTg-NN ngày 15/10/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ; Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của 

UBND tỉnh về việc chấp thuận dự án 

58 Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng 4.00 0.00 4.00 ODT Thị trấn Thắng 57

VB số  1008/TTG-NN ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ; Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của 

UBND tỉnh về việc chấp thuận dự án 

59
Khu dân cư Bắc Lý- Hương Lâm (GĐ1), 

huyện Hiệp Hòa
8.40 0.00 8.40 ODT Bắc Lý, Hương Lâm 58

Nghị quyết số 281/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

60

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trung 

tâm hành chính Phố Hoa, xã Bắc Lý, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

0.14 0.00 0.14 ODT Bắc Lý 59
Quyết định số 1039a/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

61

Xây dựng hạ tầng khu dân cư trung tâm hành 

chính Phố Hoa (Giai đoạn 2), xã Bắc Lý, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2.30 1.60 0.70 ODT Bắc Lý 60
Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

62 Khu dân cư mới xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa 9.70 0.00 9.70 ONT Bắc Lý 61

Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND 

tỉnh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư 

mới xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa

63 Khu đô thị phố Hoa, huyện Hiệp Hòa 9.55 0.00 9.55 ONT Bắc Lý 62
Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư

64
Xây dựng hạ tầng khu dân cư Đoan Bái (giai 

đoạn 1), huyện Hiệp Hòa
3.50 0.00 3.50 ONT Đoan Bái 63

Quyết định số 1407a/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

65
Khu dân cư Đông Bái Thượng, xã Đoan Bái, 

huyện Hiệp Hòa
6.60 0.00 6.60 ONT Đoan Bái 64

Nghị quyết 270/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND 

huyện về phê duyệt CTĐT dự án

66

Xây dựng hạ tầng khu dân cư Bách Nhẫn 

(giai đoạn 1), xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang

0.10 0.00 0.10 ONT Hùng Sơn 65

Quyết định số 1038a/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND 

huyện; Quyết định 2743/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của 

UBND huyện 

67

Xây dựng hạ tầng khu dân cư Bách Nhẫn 

(giai đoạn 2), xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang

4.50 4.00 0.50 ONT Hùng Sơn 66
Quyết định số 1713/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

68
Xây dựng hạ tầng khu dân cư Đông Trước xã 

Mai Đình (GĐ1), huyện Hiệp Hòa
9.80 0.00 9.80 ONT Mai Đình 67

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên 

bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

69
Điểm dân cư thương mại, dịch vụ Mai Hạ, xã 

Mai Đình, huyện Hiệp Hoà
2.86 0.00 2.86 ONT Mai Đình 68

Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

70
Khu dân cư Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện 

Hiệp Hòa
9.60 0.00 9.60 ONT Mai Đình 69

Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư

71
Khu nhà ở công nhân phục vụ Khu công 

nghiệp Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa
7.80 0.00 7.80 ONT Mai Đình 70

Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Quyết định số 232/QĐ-

UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

danh mục thu hút đầu tư

72
Xây dựng hạ tầng Khu đô thị Lương Phong, 

huyện Hiệp Hòa (giai đoạn 1)
8.00 0.00 8.00 ONT Lương Phong 71

Nghị quyết số 140/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

73
Khu dân cư Đông Lỗ 3, xã Đông Lỗ, huyện 

Hiệp Hòa
7.00 0.00 7.00 ONT Đông Lỗ 72

Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 

74
Khu dân cư mới xã Hùng Sơn, huyện Hiệp 

Hòa
11.36 0.00 11.36 ONT

Hùng Sơn, Mai Trung, Thường 

Thắng
73

Quyết định số 2525/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hút đầu tư

75
Thu hồi đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị 

Thoa do sạt lở núi
0.08 0.00 0.08 ONT Hòa Sơn 74

76
Đất ở xử lý theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 

11/6/2020 của BTV Tỉnh ủy
2.00 0.00 2.00 ONT các xã, thị trấn

Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020, Kết luận số 120-KL/TU 

ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

77
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở
2.72 0.00 2.72 các xã, thị trấn

77.1

Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Đoan Bái, xã Xuân Cẩm, xã 

Hòa Sơn

0.20 0.20

Đoan Bái: 266 (40), 188 (43), 

272 (5), 393 (27), 323 (4); Xuân 

Cẩm: 62(47), 83+540(56); Hòa 

Sơn: 85(37), 199+200(35)

77.2
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Đồng Tân,  xã Hoàng Vân
0.10 0.10

Đồng Tân: 50, 258(35), 306 (36); 

Hoàng Vân: 342(37), 403(45), 

35 (44); 752+753(41)

77.3
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở thị trấn Thắng
0.33 0.33

232 (2), 290 (5), 3 (26), 268 (5), 

328 (23), 401 (21), 329 (63), 313 

(16), 146 (21), 7 (18), 146 (19), 

79(12), 199 (21), 13 (14), 283 

(70), 63, 201 (1), 227 (24), 

33(22), 140 (56), 167 (18), 215 

(22), 196 (24), 388(9), 401, 112 

(4), 224 (7), 329 (11); 369 (10), 

133(21)

77.4
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Lương Phong
0.20 0.20

338 (23), 71 (27), 762 (23), 694 

(29), 633 (25), 19 (2), 539, 538 

(23), 452 (30), 129 (21), 250 

(20), 188 (23), 282 (27), 

1000(30), 278(24), 288(27), 216 

(23), 40(24)

77.5

Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Thái Sơn, xã Hoàng Lương, xã 

Hoàng Thanh

0.16 0.16

Thái Sơn: 45(36), 348+37(27), 

227(31), 27 (37); Hoàng Lương: 

132+135(27); Hoàng Thanh: 

218(47), 55(30)



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)
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Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
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77.6
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Ngọc Sơn
0.40 0.40

263(39), 167(25), 295(39), 

123+359(37), 318+304(43), 

669(38), 260(50), 357(37), 

306(39), 296(45), 294(36), 

20+21+22(43), 325(29), 71(24), 

260(46), 78(31), 121(44), 

277(43), 390(38), 

13+50+51(32), 1(50), 80(22)

77.7
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Danh Thắng
0.40 0.40

96(1), 160(12), 321(5), 290(9), 

735(7), 415(11), 119(6), 67(17), 

104a(2), 295(9), 338+ 245 

+246(15), 30(16), 81(5), 709(7), 

139(19), 376(9), 274(2), 500(4), 

736(20), 44a(1), 737(20)

77.8
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Hùng Sơn, xã Hương Lâm
0.31 0.31

Hùng Sơn: 104(7), 304 + 305 + 

325(5), 450+394(4),363(10), 

240(9); Hương Lâm: 40 + 435 + 

451 +335(77), 293(75), 

49+75(78), 195, 209(69), 

206(85),  249(69), 273(80), 

454(79), 49(86), 110(68)

77.9
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Hoàng An
0.20 0.20

1(1), 362(11), 11(17), 680(6), 

470(16), 402(11), 403(16), 

59(12), 252(15), 471(11), 

436(11), 280(13), 664(11), 

169(2), 407+413+412(12)

77.10
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Thường Thắng
0.20 0.20

12(20), 354(3), 273 + 100 + 264 

+1(20), 163(22), 66(21), 

282(20), 112(10), 85(3); 465 + 

466 +464(2), 227(1)

77.11
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở xã Mai Đình
0.12 0.12

1165(63), 30+253(64), 90(73), 

254(76), 511(57), 217+158(71), 

23(24)

77.12
Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp 

sang đất ở thị trấn Bắc Lý
0.10 0.10

124(70),  333(89), 305+314(73), 

635(43)

III Đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội

78
Xây dựng đường nối ĐT 296 với đường Vành 

đai IV (Hà Nội), huyện Hiệp Hòa
24.80 0.00 24.80 DGT

Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Mai 

Trung, Hương Lâm
75

Nghị quyết số 281/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND 

huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư 04 dự án (nhóm 

B) và điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án trong Kế hoạch 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025 huyện Hiệp Hòa

79

Đường nối ĐT 295 với đường trục xã Mai 

Đình qua cụm dân cư và khu làng nghề Mai 

Hương, xã Hương Lâm

1.45 0.00 1.45 DGT Hương Lâm, Mai Đình 76
Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

80

Đường đấu nối từ đường vành đai 1 vào 

Trung tâm Quản lý đô thị môi trường huyện 

Hiệp Hòa

0.10 0.10 DGT Thị trấn Thắng
 Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)
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81

Đoạn 1 từ QL 37 đến đường vào bãi rác 

(km0+00 -km1+00) - Thuộc dự án: Đường 

nối QL 37 với ĐT295, huyện Hiệp Hòa

2.00 2.00 DGT Lương Phong và TT Thắng

Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo 

KTKT

82

Đường nối từ bãi rác đi kho K23 - Thuộc dự 

án: Đường nối QL 37 với ĐT 295, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

2.00 2.00 DGT Ngọc Sơn và thị trấn Thắng
Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 26/4/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt bổ sung báo cáo KTKT

83

Giai đoạn 2 đoạn đường kho K23 -  ĐT 295 

(Thuộc dự án: Đường nối QL 37 với ĐT 295, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang)

2.00 2.00 DGT Ngọc Sơn
Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc phê duyệt bổ sung báo cáo KTKT

84

Xây dựng đường nối ĐT 295 với đê Sông 

Cầu, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa (giai đoạn 

1)

5.00 5.00 DGT
Châu Minh, Mai Đình, Hương 

Lâm
78

Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

85
Cải tạo, nâng cấp ĐT 295, huyện Hiệp Hòa 

(đoạn từ Km54+00 đến Km66+100)
2.20 2.20 DGT các xã

86
Cải tạo, nâng cấp ĐT 295, huyện Hiệp Hòa 

(đoạn từ Km66+100 đến Km69+100)
6.00 6.00 DGT  Châu Minh, Mai Đình

87

Làm mới đường giao thông đoạn từ ngã ba 

nhà ông Thịnh đến nhà ông Điền, Tổ dân phố 

Đức Thịnh

0.19 0.19 DGT Thị trấn Thắng
Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND thị 

trấn Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

88
Làm mới đường giao thông Tổ dân phố Đức 

Thịnh
0.25 0.25 DGT Thị trấn Thắng

Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND thị 

trấn Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

89
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Ngọc Sơn - 

Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa
0.70 0.70 DGT Ngọc Sơn

Quyết định số 1304a/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

90
Xây dựng tuyến đường trục Bắc Nam, huyện 

Hiệp Hòa
36.00 10.00 26.00 DGT

Thị trấn Thắng, Thường 

Thắng, Bắc Lý, Hương Lâm, 

Xuân Cẩm

79
Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của HĐND 

huyện  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

91

Xây dựng cầu và đường kết nối huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang với thị xã Phổ Yên, tỉnh 

Thái Nguyên (đoạn từ QL37 đến cầu Hòa Sơn)

25.00 0.00 25.00 DGT

Lương Phong, Danh Thắng, 

Thị trấn, Thái Sơn, Hùng Sơn, 

Hòa Sơn

80
Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND 

tỉnh Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án

92

Xây dựng cầu Hà Bắc 2 nối tuyến nhánh 02 

Đường Vành đai IV với Khu công nghiệp Yên 

Phong và QL 18, tỉnh Bắc Ninh

1.50 0.00 1.50 DGT Đông Lỗ 81
Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án 

93

Cải tạo nâng cấp đường PCLB kết hợp đường 

giao thông thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

1.50 0.00 1.50 DGT Hợp Thịnh
Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt CTĐT dự án

94

Xây dựng đường nối QL37 đi Phổ Yên vào 

Trung tâm chính trị và các cơ quan đơn vị sự 

nghiệp huyện Hiệp Hòa

0.26 0.26 DGT Thị trấn Thắng, xã Danh Thắng 82
Quyết định 2177/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt  chủ trương đầu tư

95

Xây dựng kênh tiêu thoát nước phía sau dự án 

khu đô thị phía Nam, thị trấn Thắng, huyện 

hiệp Hòa.

1.00 0.00 1.00 DTL TT Thắng, Danh Thắng

Quyết định số 5275/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND 

huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 

công trình

77

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 30/5/2022 của HĐND 

huyện về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)
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bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 
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96

Xây dựng kênh tiêu thoát nước phía sau dự án 

khu đô thị phía Tây, thị trấn Thắng, huyện 

hiệp Hòa.

1.50 0.00 1.50 DTL Thị trấn Thắng

Văn bản số 1868/UBND-VP ngày 17/9/2020 về việc thực hiện 

GPMB, xây dựng mương thoát nước phục vụ đấu nối thoát 

nước dự án Khu đô thị

mới phía Tây, thị trấn Thắng

97
Xây dựng kênh thoát nước khu vực Cụm công 

nghiệp Hà Thịnh, huyện Hiệp Hòa.
6.00 0.00 6.00 DTL Hợp Thịnh, Đại Thành

QĐ số 1229/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của UBND huyện về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

98
Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngọ Khổng II, 

huyện Hiệp Hòa
2.50 0.00 2.50 DTL

Hương Lâm, Châu Minh, Mai 

Đình, Bắc Lý

Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Ngọ Khổng II, huyện Hiệp 

Hòa

99

Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Hoàng 

Lương, Hoàng Vân, Hương Lâm, Mai Đình, 

Ngọc Sơn huyện Hiệp Hòa năm 2022

0.05 0.00 0.05 DNL

Hoàng Lương, Hoàng Vân, 

Hương Lâm, Mai Đình, Ngọc 

Sơn

100

Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Bắc Lý, 

Châu Minh, Thường Thắng, Xuân Cẩm, Đoan 

Bái, Mai Trung và Thị trấn Thắng huyện Hiệp 

Hòa năm 2022

0.05 0.00 0.05 DNL

Bắc Lý, Châu Minh, Thường 

Thắng, Xuân Cẩm, Đoan Bái, Mai 

Trung và Thị trấn Thắng

101

Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Lương 

Phong, Đông Lỗ, Bắc Lý, Quang Minh, huyện 

Hiệp Hòa năm 2023

0.10 0.00 0.10 DNL
Lương Phong, Đông Lỗ, Bắc 

Lý, Quang Minh

Quyết định số 2479/QĐ-EVNNPC ngày 04/10/2022 của Tổng 

Công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm 

giao KHV công trình ĐTXD năm 2023 cho Công ty Điện lực 

Bắc Giang

102

Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Lương 

Phong, Mai Đình, Hòa Sơn, Hợp Thịnh, Đông 

Lỗ, Đoan Bái và TT Thắng huyện Hiệp Hòa 

năm 2023-2024.

0.12 0.00 0.12 DNL

Các xã: Lương Phong, Mai 

Đình, Hòa Sơn, Hợp Thịnh, 

Đông Lỗ, Đoan Bái và TT 

Thắng

Quyết định số 294/QĐ-PCBG, ngày 15/02/2023 của Công ty 

Điện lực Bắc Giang Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, 

danh mục các công trình lưới điện trung hạ áp năm 2023 (bổ 

sung)

103
Xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện Hiệp 

Hòa
0.60 0.00 0.60 TSC Thị trấn Thắng 83

Nghị quyết số 134/HĐND-VP ngày 30/10/2018 của HĐND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

104
Trụ sở tiếp dân kết hợp nhà làm việc Đài phát 

thanh huyện
0.25 0.00 0.25 TSC Thị trấn Thắng 84

 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND 

tỉnh 

105
Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân 

dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.50 0.00 0.50 TSC Thị trấn Thắng 85

Quyết định số 125/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 05/5/2021 của 

Tòa án nhân dân tối cao về chủ trương đầu tư dự án

106

Giải phóng mặt bằng, san nền và tường rào 

Trụ sở UBND xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang

1.00 0.00 1.00 TSC Đoan Bái 86
Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND 

xã Đoan Bái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

107
Trường mầm non Hoa Phượng, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.40 0.00 0.40 DGD Thị trấn Thắng 87

Nghị quyết số 135/HĐND-VP ngày 30/10/2018 của HĐND 

huyện  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

108
Mở rộng Trường THCS Danh Thắng, huyện 

Hiệp Hòa
0.05 0.00 0.05 DGD Danh Thắng 88

Quyết định số 100b/QĐ-UBND ngày 10/8/2019 của UBND 

xã Danh Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

109

Xây dựng mới Trường THCS Xuân Cẩm. 

Hạng mục: các công trình phụ trợ và giải 

phóng mặt bằng

2.10 0.00 2.10 DGD Xuân Cẩm 89 Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

110

Trưởng Tiểu học (khu Cẩm Hoàng), Xuân 

Cẩm, huyện Hiệp Hòa. Hạng mục: Nhà 2 tầng 

6 phòng, nhà văn phòng, khu vệ sinh

0.23 0.00 0.23 DGD Xuân Cẩm
Quyết định số 21A/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của Chủ tịch 

UBND xã Xuân Cẩm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

90

Quyết định số 2113/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2021 của Tập 

đoàn Điện lực Việt Nam  việc duyệt danh mục và tạm giao 

KHV công trình ĐTXD năm 2022 cho Công ty Điện lực Bắc 

Giang
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111

Trường mầm non Xuân Cẩm (khu Cẩm 

Hoàng), huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Hạng mục: Nhà lớp học 02 phòng

0.15 0.00 0.15 DGD Xuân Cẩm
Quyết định số 113A/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND 

xã Xuân Cẩm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

112

Trường mầm non Lương Phong số 1, huyện 

Hiệp Hòa; hạng mục: san nền và các hạng 

mục phụ trợ

2.00 0.00 2.00 DGD Lương Phong 91
 Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND xã 

Lương Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

113

San nền, cổng, tường rào Trường Tiểu học 

Lương Phong số 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

0.22 0.00 0.22 DGD Lương Phong 92
 Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND xã 

Lương Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

114
San nền, tường rào Trường mầm non Lương 

Phong số 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.35 0.00 0.35 DGD Lương Phong 93

 Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND xã 

Lương Phong về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

115
Trường Tiểu học xã Châu Minh, huyện hiệp 

Hòa; hạng mục: Cổng, tường rào
2.00 0.00 2.00 DGD Châu Minh 94

Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 19/7/2022 của HĐND 

huyện; Quyết định số 233a/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của 

UBND xã Châu Minh  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

116

Xây dựng nhà lớp học trường Mầm non 

Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa. Hạng mục: 

08 phòng học

0.05 0.00 0.05 DGD Thường Thắng 95
Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

117

Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng học trường THCS 

xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

0.02 0.00 0.02 DGD Thường Thắng 96
Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND 

huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

118
Trường mầm non Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa. 

Hạng mục: Nhà lớp học 1 tầng 02 phòng
0.22 0.00 0.22 DGD Thái Sơn 97

Quyết định số 90a/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND xã 

Thái Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

119 Trường mầm non Mai Đình (khu Đông Trước) 0.30 0.00 0.30 DGD Mai Đình 98
Quyết định số 1875/QĐ-UBND; số 1183/QĐ-UBND của 

UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

120

Trường THCS Mai Trung, huyện Hiệp Hòa; 

Hạng mục: Mở rộng khuôn viên nhà trường 

và xây dựng nhà 2 tầng 6 phòng học

0.60 0.00 0.60 DGD Mai Trung 99
Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND xã 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

121

Trường Mầm non Mai Trung số 2, huyện 

Hiệp Hòa. Hạng mục: Giải phóng mặt bằng, 

tân nền, tường rào (khu Mai Phong)

0.50 0.00 0.50 DGD Mai Trung 100
Quyết định số 392b/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND 

xã Mai Trung về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

122

Trường tiểu học Hương Lâm số 2, xã Hương 

Lâm, huyện Hiệp Hòa; Hạng mục: Khu Nội 

Hương (Khu mới)

1.00 0.00 1.00 DGD Hương Lâm 101
 Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND xã 

Hương Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

123

Mở rộng Trường Trung học cơ sở Hương 

Lâm, huyện Hiệp Hòa; Hạng mục 17 phòng 

học và nhà hiệu bộ

1.00 0.00 1.00 DGD Hương Lâm 102
Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND xã 

Hương Lâm về việc PDCTĐT dự án 

124

Trường mầm non Hoàng Vân (điểm Vân 

Xuyên), xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang. Hạng mục: Sân, cổng, tường rào 

và nhà bếp

0.10 0.00 0.10 DGD Hoàng Vân 103
 Quyết định số 185a/QĐ-UBND ngày 30/8/2020 của UBND 

xã Hoàng Vân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

125
Giải phóng mặt bằng Trường Tiểu học, trường 

THCS xã Thanh Vân
0.50 0.00 0.50 DGD Thanh Vân 104

Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND 

xã Thanh Vân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

126

Mở rộng trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1. 

Hạng mục: Giải phóng mặt bằng và các công 

trình phụ trợ

0.35 0.00 0.35 DGD Hợp Thịnh 105
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

90
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127

Mở rộng trường Mầm non Hợp Thịnh (khu 

Đồng Đạo). Hạng mục: Giải phóng mặt bằng 

và các công trình phụ trợ

0.05 0.00 0.05 DGD Hợp Thịnh 106
Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

128

Trường mầm non số 2 thôn Ninh Tào, xã Hợp 

Thịnh, huyện Hiệp Hòa: Nhà 2 tầng 4 phòng 

học

0.16 0.00 0.16 DGD Hợp Thịnh

129
Trường tiểu học số 1 thôn Ninh Tào (Giai 

đoạn 1). Hạng mục: Nhà lớp học 2 phòng
0.18 0.00 0.18 DGD Hợp Thịnh

130
Trường mầm non Đông Lỗ 1, huyện Hiệp 

Hòa; Hạng mục: Nhà chức năng
0.20 0.00 0.20 DGD Đông Lỗ 108

 Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND xã 

Đông Lỗ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

131

Trường mầm non Đoan Bái số 1, huyện Hiệp 

Hòa; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng, san 

nền, tường rào (Khu Trung tâm)

0.30 0.00 0.30 DGD Đoan Bái 109
Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND 

xã Đoan Bái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

132

Trường mầm non Đoan Bái số 2, huyện Hiệp 

Hòa; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng, san 

nền, tường rào (Khu Trung tâm)

0.12 0.00 0.12 DGD Đoan Bái 110
Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND 

xã Đoan Bái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

133
Mở rộng Trường mầm non Bắc Lý (khu 

Trung Tâm)
0.20 0.00 0.20 DGD Bắc Lý 111

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã 

Bắc Lý

134
Nhà 2 tầng 4 phòng học trường mầm non xã 

Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.04 0.00 0.04 DGD Đại Thành

Quyết định số 86a/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND xã 

Đại Thành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

135

Trường mầm non Đại Thành, huyện Hiệp 

Hòa. Hạng mục: 06 phòng học và các hạng 

mục phụ trợ

0.20 0.00 0.20 DGD Đại Thành
Quyết định số 1833/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của UBND 

huyện vv PDCTĐT dự án

136

Trường mầm non Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa; 

Hạng mục: Nhà 1 tầng 2 phòng học (khu Sơn 

Giao)

0.35 0.00 0.35 DGD Ngọc Sơn 113
Quyết định số 20a/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND xã 

Ngọc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

137
Giải phóng mặt bằng để mở rộng Trường 

mầm non xã Hùng Sơn
0.30 0.00 0.30 DGD Hùng Sơn 114

Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã 

Hùng Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

138 Xây dựng trường mầm non khu Cẩm Xuyên 0.50 0.00 0.50 DGD Xuân Cẩm 115
Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND 

xã Xuân Cẩm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

139

Xây mới khu trung tâm trường Mầm non số 3 

xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa; Hạng mục: San 

nền, cổng, tường rào

0.90 0.00 0.90 DGD Đông Lỗ 116
Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND xã 

Đông Lỗ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

140 Trường mầm non chất lượng cao 0.60 0.00 0.60 DGD Thị trấn Thắng 117

Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 419/QĐ-SKHĐT ngày 23/12/2020 của Sở 

Kế hoạch và đầu tư về việc giãn tiến độ đầu tư

141

Trường mầm non Hoàng An, huyện Hiệp 

Hoà; Hạng mục: San nền và các hạng mục 

phụ trợ

1.00 0.00 1.00 DGD Hoàng An 118
Quyết định 215/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND xã 

Hoàng An v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

142
Trạm y tế Hoàng An, huyện Hiệp Hoà;  Hạng 

mục: San nền và các hạng mục phụ trợ
0.30 0.00 0.30 DYT Hoàng An 119

Quyết định 246/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND xã 

Hoàng An v/v phê duyệt chủ trương đầu tư

143
Trạm Y tế xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa. 

Hạng mục: Nhà chức năng
0.09 0.00 0.09 DYT Đồng Tân 120

Quyết định số 118b/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND 

xã Đồng Tân  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

144 Trạm y tế xã Thanh Vân 0.20 0.00 0.20 DYT Thanh Vân 121
Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND 

xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

107

112



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên 

bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

145
Nhà văn hóa thôn Ninh Tào, xã Hợp Thịnh, 

huyện Hiệp Hòa
0.14 0.00 0.14 DVH Hợp Thịnh 122

Quyết định số 146g/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND 

xã Hợp Thịnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

146
Nhà văn hóa thôn Gò Pháo, xã Hợp Thịnh, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.15 0.00 0.15 DVH Hợp Thịnh 123

 Quyết định số 274a/QĐ-UBND ngày 28/10/2020 của UBND 

xã Hợp Thịnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 

147
Nhà văn hóa thôn Giáp Ngũ, xã Mai Đình, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.05 0.00 0.05 DVH Mai Đình 124

Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND 

xã Mai Đình  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

148

Mở rộng và xây dựng hạng mục phụ trợ khu 

văn hóa, thể thao thôn Cẩm Trang, xã Mai 

Trung, huyện Hiệp Hòa

0.52 0.00 0.52 DTT Mai Trung 125
Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND 

xã Mai Trung  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

149 Khu thể thao nhà văn hóa thôn Cẩm Trang 0.10 0.00 0.10 DVH Mai Trung 126
Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND xã 

Mai Trung  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

150
Nhà văn hóa thôn Đồng Vân, xã Đồng Tân, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.09 0.00 0.09 DVH Đồng Tân 127

Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND xã 

Đồng Tân  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

151
Nhà văn hóa thôn Quyết Thắng, xã Đồng Tân, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.08 0.00 0.08 DVH Đồng Tân 128

Quyết định số 135a/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND xã 

Đồng Tân  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

152
Nhà văn hóa thôn Yên Ninh, xã Đông Lỗ, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.12 0.00 0.12 DVH Đông Lỗ 129

Quyết định số 84a/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của UBND xã 

Đông Lỗ  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

153
Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ khu 

văn hóa thôn Khoát, xã Đông Lỗ
0.05 0.00 0.05 DVH Đông Lỗ 130

Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND xã 

Đông Lỗ  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

154
Nhà văn hóa thôn Đồng Quan, xã Đông Lỗ, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.20 0.00 0.20 DVH Đông Lỗ 131

Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND 

xã Đông Lỗ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

155 Nhà văn hoá thôn Tân Cầu Rô 0.15 0.00 0.15 DVH Bắc Lý 132
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã 

Bắc Lý về việc phê duyệt danh mục kế hoạch vốn năm 2022 

156 Nhà văn hoá thôn Vụ Bản 0.15 0.00 0.15 DVH Bắc Lý 133
Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của HĐND xã 

Bắc Lý về việc phê duyệt danh mục kế hoạch vốn năm 2022 

157

Khu trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng 

thôn Đại Đồng 2, xã Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa

0.50 0.00 0.50 DVH Danh Thắng 134
Quyết định số 100a/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND xã 

Danh Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

158
Nhà văn hóa thôn Bảo Tân, xã Đại Thành, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.05 0.00 0.05 DVH Đại Thành 135

Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND xã 

Đại Thành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

159
Nhà văn hóa thôn Thanh Lương, xã Hoàng 

Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.11 0.00 0.11 DVH Hoàng Lương 136

Quyết định số 16a/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND xã 

Hoàng Lương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

160

Cải tạo, nâng cấp khu văn hóa thể thao thôn 

Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa; 

Hạng mục: Nhà văn hóa và các hạng mục phụ 

trợ

0.06 0.00 0.06 DVH Xuân Cẩm 137
Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 của UBND xã 

Xuân Cẩm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

161
Nhà văn hóa thôn Tam Sơn, xã Thường 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.05 0.00 0.05 DVH Thường Thắng 138

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã 

Thường Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

162
Khu thể thao xã Đồng Tân; Hạng mục: Cổng, 

tường rào, sân nền, sân khấu mái che
0.20 0.00 0.20 DTT Đồng Tân 139

Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND 

xã Đồng Tân  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

163
Sân thể thao thôn Giáp Ngũ xã Mai Đình, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.15 0.00 0.15 DTT Mai Đình 140

Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND 

xã Mai Đình  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

164
Sân vận động trung tâm xã Mai Đình, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
1.00 0.00 1.00 DTT Mai Đình 141

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND 

xã Mai Đình  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)
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165
Sân thể thao thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.95 0.00 0.95 DTT Đông Lỗ 142

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND xã 

Đông Lỗ  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

166
Xây dựng hoàn trả lại Sân bóng thôn Hưng 

Đạo, xã Đông Lỗ
0.50 0.00 0.50 DTT Đông Lỗ 143

Quyết định số 70a/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của UBND xã 

Đông Lỗ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

167

Sân vận động thể thao xã Châu Minh, huyện 

Hiệp Hòa. Hạng mục: giải phóng mặt bằng và 

các hạng mục phụ trợ

1.00 0.00 1.00 DTT Châu Minh 144

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND xã 

Châu Minh; Quyết định số 232a/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 

của UBND xã Châu Minh  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

168
San nền sân thể thao xã Đại Thành, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.32 0.00 0.32 DTT Đại Thành 145

Quyết định số 101a/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND 

xã Đại Thành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

169
Trung tâm thể thao xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.62 0.00 0.62 DTT Ngọc Sơn 146

Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND xã 

Ngọc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

170
Khu văn hóa thể thao thôn Hoàng Lại, xã 

Thanh Vân
0.20 0.00 0.20 DTT Thanh Vân 147

Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND 

huyện  về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

171 Khu thể thao thôn Hạc Lâm, xã Hương Lâm 0.30 0.00 0.30 DTT Hương Lâm 148
Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND 

xã Hương Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

172 Khu thể thao thôn Đông Lâm, xã Hương Lâm 0.50 0.00 0.50 DTT Hương Lâm 149
Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND 

xã Hương Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

173 Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Đền Y Sơn 0.05 0.00 0.05 DDT Hòa Sơn 150
Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

174

Mở rộng sân chùa Đội 5, thôn Bình Dương, 

xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa: Hạng mục: Đổ 

bê tông sân, tường rào

0.02 0.00 0.02 TON Ngọc Sơn 151
Quyết định số 11a/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND xã 

Ngọc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

175

Mở rộng cổng vào di tích lịch sử cấp tỉnh 

(Đình Cẩm Hoàng), xã Xuân Cẩm, huyện 

Hiệp Hòa

0.01 0.00 0.01 DDT Xuân Cẩm 152
Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND xã 

Xuân Cẩm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

176
Nghè làng Thường Thượng, xã Thường 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.10 0.00 0.10 TIN Thường Thắng 153

Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của UBND xã 

Thường Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

177
Mở rộng nghĩa địa Gốc Xoan, thôn Tam Hợp, 

xã Thanh Vân
0.20 0.00 0.20 NTD Thanh Vân 154

Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND 

xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

178
Mở rộng nghĩa địa Làng Thanh Vân, xã 

Thanh Vân
1.00 0.00 1.00 NTD Thanh Vân 155

Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND 

xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

179
Nghĩa trang nhân dân xóm Đồng Hoàng, thôn 

Hoàng Giang, xã Hoàng Lương
0.20 0.00 0.20 NTD Hoàng Lương 156

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND xã 

Hoàng Lương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

180
San nền và bồi thường GPMB nghĩa trang 

nhân dân số 1 thị trấn Thắng
1.00 0.00 1.00 NTD Thị trấn Thắng 157

Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của UBND thị 

trấn Thắng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

181
Mở rộng nghĩa địa thôn Khánh Vân, xã Đoan 

Bái, huyện Hiệp Hòa
0.50 0.00 0.50 NTD Đoan Bái 158

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND xã 

Đoan Bái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

182
Mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Lý Viên, 

xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa
0.35 0.00 0.35 NTD Bắc Lý 159

Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND 

thị trấn Bắc Lý về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

183
Mở rộng nghĩa trang thôn Hương Câu, xã 

Hương Lâm
0.50 0.00 0.50 NTD Hương Lâm 160

Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 của UBND 

xã Hương Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

184
Nghĩa trang thôn Hạc Lâm - Nội Hương, xã 

Hương Lâm
1.00 0.00 1.00 NTD Hương Lâm 161

Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND 

xã Hương Lâm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
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185

Nghĩa trang nhân dân - Công viên vĩnh hằng 

xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

2.47 0.00 2.47 NTD Hương Lâm 162

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng Quy hoạch phân 

khu KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2.000) Quyết 

định số 1695/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

186

Nghĩa trang nhân dân - Công viên vĩnh hằng 

số 1 xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

4.50 0.00 4.50 NTD Mai Đình 163

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng Quy hoạch phân 

khu KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2.000) Quyết 

định số 1696/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

187

Nghĩa trang nhân dân - Công viên vĩnh hằng 

số 2 xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

3.80 0.00 3.80 NTD Mai Đình 164

Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng Quy hoạch phân 

khu KCN Hòa Phú, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/2.000) Quyết 

định số 1697/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 của UBND huyện 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

188
Công viên cây xanh xã Mai Đình, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.50 0.00 0.50 DKV Mai Đình 165

Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND 

xã Mai Đình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

189
Nhà máy xử lý rác thải tập trung huyện Hiệp 

Hòa
5.00 5.00 5.00 DRA Đông Lỗ 166

190
Bãi rác thải tập trung xã Đồng Tân - xã Đồng 

Tân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
0.14 0.00 0.14 DRA Đồng Tân 167

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND xã 

Đồng Tân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

191

Bãi tập kết rác thải xóm Đồng Hoàng, thôn 

Hoàng Giang, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

0.05 0.00 0.05 DRA Hoàng Lương 168
Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND xã 

Hoàng Lương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

192

Xây dựng bãi tập kết rác thải thôn Ninh Sơn, 

xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

0.03 0.00 0.03 DRA Hoàng Lương 169
Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND xã 

Hoàng Lương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

193
Xây dựng chợ Phố Hoa, xã Bắc Lý, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
1.00 0.00 1.00 DCH Bắc Lý 170

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND xã 

Bắc Lý về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

IV Các dự án khác

194

Sản xuất các sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ, 

cói và các vật liệu tết bện (Chủ đầu tư là Công 

ty CP SX&TM Phú Sang)

0.85 0.00 0.85 SKC Danh Thắng

Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của 

UBND tỉnh về việc giãn tiến độ đầu tư

195

Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và 

cấu kiện bê tông (Chủ đầu tư là Công ty cổ 

phần bê tông Sơn Thủy)

1.00 0.00 1.00 SKC Danh Thắng

Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 

94/QĐ-SKHĐT ngày 19/4/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư về 

việc giãn tiến  độ đầu tư

196
Xây dựng Nhà máy GNL Việt Nam (Chủ đầu 

tư là Công ty cổ phần GNL Việt nam)
1.50 1.40 0.10 SKC Danh Thắng

197

Nhà máy may mặc Tín Phát (Chủ đầu tư là 

Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch 

vụ Tín Phát)

1.50 1.30 0.20 SKC Danh Thắng

QĐ 558/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh; số 

392/QĐ-SKHĐT ngày 30/11/2020 của Sở KH&ĐT; số 

1305/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc 

giãn tiến độ đầu tư

171

172



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên 

bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

198

Xưởng chế biến và bảo quản rau quả (Chủ 

đầu tư là Công ty TNHH sản xuất và phát 

triển thương mại Ngân Sơn)

0.84 0.00 0.84 SKC Danh Thắng

Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 

153/QĐ-SKHĐT ngày 04/6/2022 của Sở KHĐT về việc giãn 

tiến độ dự án

199
Sản xuất keo ốp lát, vữa khô (Chủ đầu tư là 

Công ty CP Đầu tư Ngôi sao Châu Á)
1.50 0.00 1.50 SKC Đại Thành 173

Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 54/QĐ-SKHĐT ngày 17/3/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc giãn tiến độ đầu tư

200

Tổ hợp sản xuất sản phẩm cơ khí (Chủ đầu tư 

là Công ty cổ phần cơ khí xây dựng CPT Việt 

Nam)

9.60 0.00 9.60 SKC Đông Lỗ 174
Quyết định số 8938/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

201

Xây dựng nhà máy sản xuất bê tông tươi và 

cấu kiện bê tông đúc sẵn (Chủ đầu tư là Công 

ty cổ phần Bến Thủy)

9.40 0.00 9.40 SKC Đông Lỗ 175
Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

202
Đầu tư xây dựng và kinh doanh làng nghề 

Mai Hương
4.50 0.00 4.50 SKC Hương Lâm 176

Giấy chứng nhận đầu tư số 201210005514 của UBND tỉnh 

Bắc Giang chứng nhận lần đầu cho Công ty cổ phần kiến trúc 

và tư vấn xây dựng Hà Nội ngày 28/5/2014.

203 Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã 0.50 0.00 0.50 SKC Đại Thành, Hợp Thịnh 177
Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

204

Xây dựng khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp 

(Chủ đầu tư là Công ty TNHH TMDV Bắc 

Nam)

0.51 0.00 0.51 TMD Mai Đình

Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND 

tỉnh; QĐ số 1270/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc giãn tiến độ đầu tư

205

Xây dựng cửa hàng kinh doanh thương mại 

tổng hợp (Chủ đầu tư là Công ty TNHH 

thương mại dịch vụ Mai Đình)

0.51 0.00 0.51 TMD Mai Đình

Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND 

tỉnh; số 585/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 và số 1269/QĐ-

UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc giãn tiến độ 

đầu tư

206

Trung tâm dịch vụ thể thao Hiệp Hòa (Chủ 

đầu tư là Công ty TNHH dịch vụ giải trí Las 

Vegas)

0.70 0.00 0.70 TMD Bắc Lý 179

Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư;  Quyết định số 

360/QĐ-SKHĐT ngày 17/12/2021 của Sở KHĐT về việc giãn 

tiến độ dự án

207

Khu tổ hợp thương mại Tín Nghĩa Đại Thành 

(Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tín Nghĩa Đại 

Thành)

0.60 0.00 0.60 TMD Châu Minh

Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 322/QĐ-SKHĐT ngày 26/10/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về giãn tiến độ đầu tư

208 Khu thương mại dịch vụ Châu Minh 0.50 0.00 0.50 TMD Châu Minh

Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 19/9/2019; Quyết định số 

441/QĐ-SKHĐT ngày 22/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc giãn tiến độ đầu tư

209 Khu thương mại dịch vụ Trường Phát 0.30 0.00 0.30 TMD Châu Minh
Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND 

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư

208

Khu thương mại, dịch vụ Hiệp Hòa (Chủ đầu 

tư là Công ty TNHH đầu tư dịch vụ và thương 

mại Bình Minh)

0.20 0.17 0.03 TMD Danh Thắng 181

Quyết định 413/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh; 

Quyết định số 417/QĐ-SKHĐT ngày 21/12/2020 của Sở Kế 

hoạch và đầu tư về việc giãn tiến độ đầu tư

209

Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp Huyền Kiên 

(Chủ đầu tư là Công ty TNHH TMDV Huyền 

Kiên)

0.70 0.00 0.70 TMD Hương Lâm

QĐ 591/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh; Quyết 

định số 852/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc giãn tiến độ đầu tư

180

182

178

172



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên 

bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

210
Cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Chủ đầu tư là 

Công ty TNHH TMDV Bắc Hậu)
0.40 0.00 0.40 TMD Hương Lâm

Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc giãn tiến độ đầu tư

211 Khu thương mại dịch vụ Thịnh Phát 0.65 0.00 0.65 TMD Hương Lâm 183

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 27/4/2021; Quyết định số 

197/QĐ-SKHĐT ngày 15/7/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

về việc giãn tiến độ đầu tư

212

Trung tâm dịch vụ ăn uống và tổng hợp Suối 

Bia (Chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành 

viên Suối Bia)

0.35 0.00 0.35 TMD Thị trấn Thắng, Ngọc Sơn 184

Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; Quyết định số 

227/QĐ-SKHĐT ngày 03/8/2022 của Sở Kế hoạch và đầu tư 

về việc giãn tiến độ

213
Đấu giá đất thương mại dịch vụ (khu Công ty 

Bảo Việt Bắc Giang cũ)
0.14 0.14 0.14 TMD Thị trấn Thắng

214
Đấu giá đất thương mại dịch vụ (khu Trung 

tâm PTQĐ&CCN cũ)
0.03 0.03 0.03 TMD Thị trấn Thắng

215
Đấu giá đất thương mại dịch vụ (trong KDC 

Đức Thắng, cạnh Trụ sở điện lực mới)
0.15 0.00 0.15 TMD Thị trấn Thắng 186

216
Khu thương mại dịch vụ thị trấn Thắng (giáp 

Trụ sở tiếp dân)
0.25 0.00 0.25 TMD Thị trấn Thắng 187

217
Khu thương mại dịch vụ thị trấn Thắng (khu 

bến xe cũ)
0.20 0.00 0.20 TMD Thị trấn Thắng 188

218

Đất thương mại dịch vụ xã Thái Sơn (Trụ sở 

Công TNHH MTV KTCTTL Nam Sông 

Thương)

0.10 0.00 0.10 TMD Thái Sơn 189

219
Xây dựng bãi đỗ xe tĩnh xã Danh Thắng (Chủ 

đầu tư là Hộ kinh doanh La Quang Định)
0.42 0.28 0.14 DGT Danh Thắng 190

Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của 

UBND tỉnh về việc giãn tiến độ đầu tư; Quyết định số 

395/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 về điều chỉnh tiến độ đầu tư

220

Bãi đỗ xe đưa đón công nhân Thanh Vân 

Hiệp Hòa (Chủ đầu tư là Công ty cổ phần 

dịch vụ và phát triển Tuấn Sơn 98)

0.50 0.00 0.50 DGT Thanh Vân 191
Quyết định số 407/QĐ-SKHĐT ngày 11/12/2020 của Sở Kế 

hoạch và đầu tư về việc giãn tiến độ đầu tư

221

Điểm đỗ xe và dịch vụ phục vụ đưa đón công 

nhân (Chủ đầu tư là Công ty CP QHA Bắc 

Giang)

0.50 0.00 0.50 DGT Đông Lỗ 192

Quyết định 414/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh; 

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc giãn tiến độ đầu tư

222 Xây dựng Bến xe Hương Lâm 2.00 0.00 2.00 DGT Hương Lâm 193

Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND 

tỉnh về việc chấp thuận đầu tư; Quyết định số 256/QĐ-UBND 

ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư

223 Bến xe phía Nam huyện Hiệp Hòa 0.20 0.00 0.20 DGT Lương Phong 194

224
Bãi tập kết, trung chuyển và kinh doanh vật 

liệu xây dựng
1.20 0.00 1.20 TMD Mai Trung 195

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND 

tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư

225
Xây dựng bãi chứa cát sỏi ven sông (Chủ đầu 

tư là Hộ kinh doanh Trần Văn Tựa)
1.00 0.26 0.74 TMD Châu Minh 196

Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND 

tỉnh; Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của 

UBND tỉnh về việc giãn tiến độ đầu tư

182

185



Diện tích (ha)
Sử dụng 

vào loại đất

Địa điểm (đến cấp xã)

Vị trí trên 

bản đồ địa 

chính

Căn cứ pháp lý STT Hạng mục 
Diện tích kế 

hoạch (ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

226

Xây dựng bãi tập kết, trung chuyển vật liệu 

xây dựng, vật liệu chất đốt (Chủ đầu tư là bà 

Nguyễn Thị Sen)

1.00 0.40 0.60 TMD Đông Lỗ 197
Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc giãn tiến độ đầu tư

227
Bãi tập kết và kinh doanh vật liệu xây dựng 

(Chủ đầu tư là Công ty TNHH An Thảo Minh)
1.30 0.00 1.30 TMD Mai Đình 198

Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

228 Bến thủy nội địa 1.00 0.00 1.00 DGT các xã trong huyện

229

Trang trại chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản theo 

tiêu chuẩn hữu cơ và trồng cây lâu năm (Chủ 

đầu tư là Công ty TNHH Kim Tân Minh)

2.00 0.00 2.00 NKH Quang Minh
Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Sở Kế 

hoạch và đầu tư về việc chấp thuận đầu tư

230

Mở rộng xây dựng trang trại hữu cơ Hiệp Hòa 

(sản xuất lợn thịt và trứng gà tiêu chuẩn hữu 

cơ) - Chủ đầu tư là Công ty TNHH Kim Tân 

Minh 

0.60 0.00 0.60 NKH Quang Minh

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND 

tỉnh; GCNĐT số 20121000591, Quyết định số 565/QĐ-

UBND ngày 08/8/2019; Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 

09/3/2021 của UBND tỉnh; Quyết định số 112/QĐ-SKHĐT 

ngày 04/5/2022 của Sở KHĐT giãn tiến độ đầu tư

199


